	       TỔ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
    LỚP MẪU GIÁO  4 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                                                                       
                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN


	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật  
(5 tuần)
Bắt đầu học kỳ 2 ngày 19/01/2026
+ Tuần 1: Cây xanh 
(Từ 19/01>23/01/2026)
+ Tuần 2: Một số loại quả.                          (Từ 26/01>30/01/2026)
+ Tuần 3: Hoa đẹp mùa xuân.                                  (Từ 02/02 - 06/02/2026)
+ Tuần 4: Bé vui đón tết. (Từ 09/02 - 13/02/2026) 
(Từ 14/02-22/02/2026 Nghỉ tết nguyên đán)
+ Tuần 5: Một số loại rau, củ. (Từ 23/02>27/02/2026)


	* Phát triển vận động
	

	75. Trẻ kiểm soát được vận động: đi, chạy, nhảy, trườn, tung bắt bóng.

	- Thực hiện được các bài tập đi, chạy, nhảy, trườn, tung bắt bóng.

	Hoạt động học: 
+ Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
+ Nhảy lò cò 3m
+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây.
+ Tung bắt bóng với người đối diện.
- Chơi các trò chơi vận động.

	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	76. Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:                                                                   - Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng.                                                                  - Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.
	- Tập đánh răng, lau mặt.
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Hoạt động vệ sinh cá nhân, mọi lúc mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	77. Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo? Tại sao lá cây bị ướt? .... 
	- Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo?", "Tại sao lá cây bị ướt?" .... 
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	78. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của một số loại cây, hoa, quả...
	Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	- Hoạt động học: 
+ Hoa đẹp mùa xuân
+ Một số loại rau, củ.
+ Cây xanh xung quanh bé. 
+ Một số loại quả.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	

	79. Trẻ biết chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn, tam giác, vuông, chữ nhật...)

 

	
So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ  nhật.




	- Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
+ Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật. 
+ Sắp xếp theo qui tắc 2 đối tượng.
+ Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
+ Đo dung dung tích của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
	

	80.Trẻ nhận ra, thực hiện tốt  qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	
	

	81. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	Đo dung tích bằng 1 đơn vị  đo.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	82. Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội
Trẻ biết các hoạt động của ngày tết nguyên đán.
Trẻ biết một số hoạt động của lễ hội địa phương.
	- Đặc điểm nổi bật các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương đất nước.
- Ngày tết nguyên đán
- Ý nghĩa ngày hội rước voi.

	- Hoạt động học:
+ Bé vui đón tết
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	83. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.


	- Kể lại truyện đã được nghe.
- Đọc thơ ca dao, đồng dao.


	- Hoạt động học: 
+ Đọc thơ: “Tết đang vào nhà; Hồ sen; Hoa mào gà; Bác bầu, bác bí; Cây dây leo; Quả thị”...
+ Kể chuyện: “Cây khế; Niềm vui từ bát canh cải; Sự tích mùa xuân; Sự tích các loài  hoa; Sự tích cây khoai lang; Hạt đỗ sót”...
- Đọc những bài ca dao đồng dao, câu đố về chủ đề.
	

	84. Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh, “đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”).
	- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt: (Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới; Hướng viết của các nét; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 
- Giữ gìn, bảo vệ sách
- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái b, d, đ, m, n, l.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 





- Nhận dạng, tô đồ chữ cái b, d, đ, m, n, l.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	85. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Giữ vệ sinh môi trường.
	- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	

	86. Trẻ không bẻ cành bứt hoa.
	Giữ gìn, Bảo vệ hoa, cây xanh.
	- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	

	87. Trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…

	Tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
	- Hoạt động trải nghiệm, các ngày lễ hội của địa phương.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	88. Trẻ tự tin khi vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bản nhạc, các bài hát.
	- Hoạt động học:
+ Hát: “Lá xanh; màu hoa; Cùng múa hát mừng xuân; Sắp đến tết rồi; Bầu và bí”.
+ NH: “Em yêu cây xanh; Lý cây bông; Mùa xuân đến rồi”....
+ TCÂN: Đoán tên bạn hát; Hát theo hình vẽ; Quân xúc xắc...
	

	89. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.

	Hoạt động học:
+ Nặn bánh trưng bánh dày.
+ Dán hoa dây.
+ Xé dán củ cà rốt.
+ Vẽ cây cọ. 
+ Nặn chùm nho.
	

	90. Trẻ biết vuốt nhọn, uốn cong, xoay tròn đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Vuốt nhọn, uốn cong, xoay tròn đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	
	



 Người lập kế hoạch


                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Phương Thủy




	 TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
  LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A2

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN


	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật  
(5 tuần)
Bắt đầu học kỳ 2 ngày 19/01/2026
+ Tuần 1: Cây xanh.    
(Từ 19/01 - 23/01/2026)
+ Tuần 2: Một số loại quả.  
 (Từ 26/01 - 30/01/2026)
+ Tuần 3: Hoa đẹp mùa xuân.
 (Từ 02/02 - 06/02/2025) 
+ Tuần 4: Bé vui đón tết.                             
(Từ 09/02 - 13/02/2026) 
Từ 14/02-22/01/2026 Nghỉ tết nguyên đán
+ Tuần 5: Một số loại rau, củ. (Từ 23/02-27/02/2026)


	* Phát triển vận động
	

	74. Trẻ kiểm soát được vận động: đi, chạy, nhảy, tung bắt bóng….

	- Thực hiện được các bài tập đi, chạy, nhảy, trườn, tung bắt bóng.

	Hoạt động học: 
+ Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
+ Nhảy lò cò 3m
+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây
+ Tung bắt bóng với người đối diện.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	
75. Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:                                                                   - Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng.                                                                  - Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.

	- Tập đánh răng, lau mặt.
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	 - Hoạt động vệ sinh cá nhân,  mọi lúc mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	76. Trẻ biết quan tâm đến những thay  đổi của sự vật,  
hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo?", "Tại sao lá cây bị ướt?" ....

	- Quan tâm đến những thay  đổi của sự vật, hiện tượng
xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo?", "Tại sao lá cây bị ướt?" ....
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	77. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của một số loại cây, hoa, quả...
	Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	- Hoạt động học: 
+ Cây xanh xung quanh bé. 
+ Một số loại rau, củ.
+ Hoa đẹp mùa xuân
+ Một số loại quả.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	

	78. Trẻ biết chỉ ra các điểm  giống, khác nhau  giữa hai  
hình (tròn, tam giác, vuông,  Chữ nhật...
	 ơSo sánh sự khác nhau  và giống nhau của các hình: hình vuông, 
hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.
	-  Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
+ Ôn nhận  biết, phân  biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
+ Sắp xếp theo qui tắc đối tượng.
+ Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
+ Đo dung dung tích của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	79.  Trẻ nhận ra, thực hiện tốt qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	 So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	
	

	80. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của  2 đối tượng,  nói   kết quả đo và  so sánh. 
	Đo dung tích bằng 1 đơn vị  đo.
- Đo độ dài 1 vật bằng một  đơn vị đo.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	81. Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội
Trẻ biết các hoạt động của ngày tết nguyên đán.

	- Đặc điểm nổi bật các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương.
- Ngày tết nguyên đán
- Ý nghĩa ngày hội rước voi.
	- Hoạt động học:
+ Bé vui đón tết
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	82. Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh, “đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”).
	- Kể lại truyện đã được nghe.
- Đọc thơ ca dao, đồng dao.
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt: (Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới; Hướng viết của các nét; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 
- Giữ gìn, bảo vệ sách
- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái b, d, đ, m, n, l.
	- Hoạt động học: 
+ Đọc thơ: “Cây dây leo; Hồ sen; Hoa mào gà; Tết đang vào nhà; Bác bầu, bác bí; Quả thị”...
+ Kể chuyện: “Cây khế; Niềm vui từ bát canh cải; Sự tích các loài  hoa; Sự tích mùa xuân; Sự tích cây khoai lang; Hạt đỗ sót”...
- Đọc những bài ca dao đồng dao, câu đố về chủ đề.- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: 
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái b, d, đ, m, n, l.
	

	
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

	

	83. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Giữ vệ sinh môi trường.
	
- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	

	84. Trẻ không bẻ cành bứt hoa.
	Giữ gìn, Bảo vệ hoa, cây xanh.
	
	

	
85. Trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương (Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…

	
Tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây 
Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
	
- Hoạt động trải nghiệm, các ngày lễ hội của địa phương.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	86. Trẻ vận động nhịp nhàng , tự tin theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa )
	- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bản nhạc, các bài hát.
	- Hoạt động học:
+ Hát: “Lá xanh; Màu hoa; Cùng múa hát mừng xuân; Sắp đến tết rồi; Bầu và bí”.
+ NH: “Em yêu cây xanh; Lý cây bông; Mùa xuân đến rồi”....
+ TCÂN: Đoán tên bạn hát; Hát theo hình vẽ; Quân xúc xắc...
	

	87. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản 
phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	- Hoạt động học:
+ Vẽ cây cọ. 
+ Dán hoa dây.
+ Nặn chùm nho 
+ Nặn bánh chưng, bánh dày.
+ Xé dán củ cà rốt.
	

	88. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, vuốt nhọn, uốn cong, đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Vuốt nhọn, uốn cong, xoay tròn đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	
	



	
	NGƯỜI XÂY DỰNG

Dương Thị Lệ Thanh 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật           (5 tuần)
Bắt đầu học kỳ 2 ngày 19/01/2026
+ Tuần 1: Cây xanh 
(Từ 19/01>23/01/2026)
+ Tuần 2: Một số loại quả.                          (Từ 26/01>30/01/2026)
+ Tuần 3: Hoa đẹp mùa xuân.                                  (Từ 02/02 - 06/02/2026)
+ Tuần 4: Bé vui đón tết. (Từ 09/02 - 13/02/2026) 
(Từ 14/02-22/02/2026 Nghỉ tết nguyên đán)
+ Tuần 5: Một số loại rau, củ. (Từ 23/02>27/02/2026)


	* Phát triển vận động
	

	80. Trẻ kiểm soát được vận động: đi, chạy, nhảy, trườn, tung bắt bóng.

	- Thực hiện được các bài tập đi, chạy, nhảy, trườn, tung bắt bóng.

	Hoạt động học: 
+ Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
+ Nhảy lò cò 3m
+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây.
+ Tung bắt bóng với người đối diện.
- Chơi các trò chơi vận động.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	81. Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:                                                                   - Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng.                                                                  - Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.
	- Tập đánh răng, lau mặt.
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Hoạt động vệ sinh cá nhân, mọi lúc mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	82. Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo?", "Tại sao lá cây bị ướt?" .... 
	- Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo?", "Tại sao lá cây bị ướt?" .... 
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	83. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của một số loại cây, hoa, quả...
	Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	- Hoạt động học: 
+ Hoa đẹp mùa xuân
+ Một số loại rau, củ.
+ Cây xanh xung quanh bé. 
+ Một số loại quả.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	

	84. Trẻ biết chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn, tam giác, vuông, chữ nhật...)
	
So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ  nhật.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật. 
+ Ôn nhận biết, phân biệt
hình tròn, hình vuông, chữ nhật. 
	

	85.  Trẻ nhận ra, thực hiện tốt  qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	+ Sắp xếp theo qui tắc 2 đối tượng.


	

	86. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	Đo dung tích bằng 1 đơn vị  đo.
	+ Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
+ Đo dung dung tích của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
	

	* Khám phá xã hội
	

	87. Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội
Trẻ biết các hoạt động của ngày tết nguyên đán.
	- Đặc điểm nổi bật các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương đất nước.
- Ngày tết nguyên đán
	- Hoạt động học:
+ Bé vui đón tết
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	88. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.


	- Kể lại truyện đã được nghe.
- Đọc thơ ca dao, đồng dao.


	- Hoạt động học: 
+ Đọc thơ: “Tết đang vào nhà; Hồ sen; Hoa mào gà; Bác bầu, bác bí; Cây dây leo; Quả thị”...
+ Kể chuyện: “Cây khế; Niềm vui từ bát canh cải; Sự tích mùa xuân; Sự tích các loài  hoa; Sự tích cây khoai lang; Hạt đỗ sót”...
- Đọc những bài ca dao đồng dao, câu đố về chủ đề.
	

	89. Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh, “đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”).
	- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt: (Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới; Hướng viết của các nét; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 
- Giữ gìn, bảo vệ sách
- “Đọc” truyện qua tranh vẽ.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái b, d, đ, m, n, l.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 





- Nhận dạng, tô đồ chữ cái b, d, đ, m, n, l.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	90. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Giữ vệ sinh môi trường.
	- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	

	91. Trẻ không bẻ cành bứt hoa.
	Giữ gìn, Bảo vệ hoa, cây xanh.
	- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	

	92. Trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
	Tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
	- Hoạt động trải nghiệm, các ngày lễ hội của địa phương.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	93. Trẻ tự tin khi vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bản nhạc, các bài hát.
	- Hoạt động học:
+ Hát: “Lá xanh; Màu hoa; Cùng múa hát mừng xuân; Sắp đến tết rồi; Bầu và bí, Qủa....”.
+ NH: “Em yêu cây xanh; Lý cây bông; Mùa xuân đến rồi”....
+ TCÂN: Đoán tên bạn hát; Hát theo hình vẽ; Quân xúc xắc...

	

	94. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Hoạt động học:
+ Nặn bánh trưng bánh dày.
+ Dán hoa dây.
+ Xé dán củ cà rốt.
+ Vẽ cây cọ. 
+ Nặn chùm nho.
	

	95. Trẻ biết vuốt nhọn, uốn cong, xoay tròn đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Vuốt nhọn, uốn cong, xoay tròn đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	
	



                                                     NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                        Đoàn Thị Hồng Vân 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	6. Thế giới thực vậ  (5 tuần)
Bắt đầu học kỳ 2 ngày 19/01/2026
+ Tuần 1: Cây xanh 
(Từ 19/01>23/01/2026)
+ Tuần 2: Một số loại quả
(Từ ngày26/01>30/01/2026)
+ Tuần 3: Hoa đẹp mùa xuân
 Từ 02/02 - 06/02/2026)
+ Tuần 4: Bé vui đón tết. (Từ 09/02 - 13/02/2026) 
(Từ 14/02-22/02/2026 Nghỉ tết nguyên đán)
+ Tuần 5: Một số loại rau, củ. (Từ 23/02>27/02/2026)

	
	

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	

	* Phát triển vận động
	
	

	75. Trẻ kiểm soát được vận động: đi, chạy, nhảy, trườn, tung bắt bóng.

	- Thực hiện được các bài tập đi, chạy, nhảy, trườn, tung bắt bóng.

	Hoạt động học: 
+ Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
+ Nhảy lò cò 3m
+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây.
+ Tung bắt bóng với người 
đối diện.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	
	

	
76. Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:                                                                   - Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng.                                                                  - Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.

	- Tập đánh răng, lau mặt.
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	 - Hoạt động vệ sinh cá nhân,  mọi lúc mọi nơi.

	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	

	* Khám phá khoa học
	
	

	
	
	

	77. Trẻ biết quan tâm đến những thay  đổi của sự vật,  
hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo?", "Tại sao lá cây bị ướt?" ....

	- Quan tâm đến những thay  đổi của sự vật, hiện tượng
xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: "Vì sao cây lại héo?", "Tại sao lá cây bị ướt?" ....
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	
	

	78. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của một số loại cây, hoa, quả...
	Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	- Hoạt động học: 
+ Cây xanh xung quanh bé
+ Một số loại quả.
+ Hoa đẹp mùa xuân
+ Một số loại rau, củ.
	
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	
	

	
79. Trẻ biết chỉ ra các điểm  giống, khác nhau  giữa hai  hình (tròn, tam giác, vuông,  
Chữ nhật...
	ơ
So sánh sự khác nhau  và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình 
tròn, hình chữ nhật.
	
-  Hoạt động học:
+ Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
+ Ôn nhận  biết, phân  biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
+ Sắp xếp theo qui tắc 2 đối tượng.
+ Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
+ Đo dung dung tích của 2
đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	
	

	80.  Trẻ nhận ra, thực hiện tốt  qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	
	
	

	81. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của  2 đối tượng,  nói   kết quả đo và  so sánh. 
	Đo dung tích bằng 1 đơn vị  đo.
- Đo độ dài  1 vật bằng một  
  đơn vị đo.
	
	
	

	* Khám phá xã hội
	
	

	82. Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội
Trẻ biết các hoạt động của ngày tết nguyên đán.

	- Đặc điểm nổi bật các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương đất nước.
- Ngày tết nguyên đán
	- Hoạt động học:
+ Bé vui đón tết
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	

	83. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Biết đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao.


	- Kể lại truyện đã được nghe.
- Đọc thơ ca dao, đồng dao.


	- Hoạt động học: 
+ Đọc thơ: “Tết đang vào nhà; Hồ sen; Hoa mào gà; Bác bầu, bác bí; Cây dây leo; Quả thị”...
+ Kể chuyện: “Cây khế; Niềm vui từ bát canh cải; Sự tích mùa xuân; Sự tích các loài  hoa; Sự tích cây khoai lang; Hạt đỗ sót”...
- Đọc những bài ca dao đồng dao,câu đố về chủ đề.
	
	

	84. Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh, “đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”).
	- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt: (Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới; Hướng viết của các nét; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 
- Giữ gìn, bảo vệ sách
- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái b, d, đ, m, n, l.
	
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: 






- Nhận dạng, tô đồ chữ cái b, d, đ, m, n, l.
	
	

	
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

	
	

	85. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Giữ vệ sinh môi trường.
	- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	
	

	86. Trẻ không bẻ cành bứt hoa.

	Giữ gìn, Bảo vệ hoa, cây xanh.
	
	
	

	
87. Trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương (Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…

	
Tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây 
Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
	
- Hoạt động trải nghiệm, các ngày lễ hội của địa phương.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	88. Trẻ tự tin khi vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bản nhạc, các bài hát.
	- Hoạt động học:
+ Hát: “Lá xanh; Màu hoa; Cùng múa hát mừng xuân; Sắp đến tết rồi; Bầu và bí, Qủa....”.
+ NH: “Em yêu cây xanh; Lý cây bông; Mùa xuân đến rồi”....
+ TCÂN: Đoán tên bạn hát; Hát theo hình vẽ; Quân xúc xắc...
	

	90. Trẻ biết vuốt nhọn, uốn cong, xoay tròn đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết sáng tạo, đẹp.

	Vuốt nhọn, uốn cong, xoay tròn đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	- Hoạt động học:
+ Nặn bánh chưng, bánh dày.
+ Dán hoa dây.
+ Xé dán củ cà rốt.
+ Vẽ cây cọ. 
+ Nặn chùm nho.
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